
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường Cao đẳng 
Quảng Nam giao tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND

ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2016; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh 
về việc điều chỉnh và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho 
Trường Cao đẳng Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 413/TTr-STC ngày 
13/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường 

Cao đẳng Quảng Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-
UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh, như sau:

ĐVT:  Triệu đồng
Dự toán tại phụ lục kèm theo Quyết định

số 950/QĐ-UBND ngày 09/4/2021
của UBND tỉnh

Điều chỉnh thành

Khoản 092 Khoản 092

Nội dung Dự toán Nội dung Dự toán

- Mua sắm 20 cái bàn và 60 
cái ghế hội trường (Cơ sở 
Duy Xuyên).

100 
Mua sắm 20 cái bàn và 50 cái 
ghế hội trường, 03 bộ hàn hồ 
quang tay 250A, 30 bộ máy 
vi tính phục vụ giảng dạy, 01 

838,71
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- Mua sắm 03 bộ hàn hồ 
quang tay 250A, 42 bộ máy vi 
tính phục vụ giảng dạy, 01 bộ 
máy chủ 01 phòng máy và 
màn hình (Cơ sở Núi Thành).
- Mua sắm 30 bàn máy tính gỗ, 
30 ghế ngồi bàn vi tính, 20 bàn 
học ngoại ngữ, 15 giường tầng 
ký túc xá Hòa Phát GT40B, 50 
bàn ghế học sinh mặt gỗ tự 
nhiên BSV102G, 01 màn hình 
Led lắp ghép hội trường (Cơ 
sở Điện Bàn).

377 

 363,25 

bộ máy chủ, 20 bộ bàn ghế 
máy vi tính gỗ, 20 bộ bàn ghế 
học ngoại ngữ, 15 giường 
tầng ký túc xá Hòa Phát 
GT40B, 35 bàn sinh viên 
khung thép sơn tĩnh điện, 01 
hệ thống màn hình ghép 
chuyên dụng (gồm 04 màn 
hình kích thước 49 ), 01 bộ 
khung treo màn hình ghép.

Dự toán chưa phân bổ 1,54

Tổng 840,25 840,25 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trường Cao đẳng Quảng Nam căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc thiết bị chuyên dùng đ ã ban hành, thực hiện các thủ tục mua sắm, 
trang bị hiệu quả, đúng quy định, thanh quyết toán theo quy định.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục điều chỉnh dự toán và 
hướng dẫn, giám sát chi và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Lao 
động  Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết 
định số 1635/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh không thuộc nội dung 
điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Phụ lục
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Dự toán thẩm định
STT Tên tài sản và đặc tính kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số

lượng
Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1 Bàn hội trường Việt Nam Cái 20 2.850.000 57.000.000
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên nhóm IV
- Bàn hội trường: Sơn phủ PU cao cấp màu nâu
cánh gián. Mặt bàn dày 30mm. Lamri lửng, mặt 
ghép tối đa 02 mảnh
- Kích thước bàn: (160 x 45 x 75)cm

2 Ghế hội trường Việt Nam Cái 50 900.000 45.000.000
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên nhóm IV
- Ghế có 04 chân tĩnh. Tựa ghế có 03 nan, nan giữa
bản rộng. Mặt ghế ghép tối đa 02 mảnh
- Kích thước: (C45 x R40 x S45, chân sau từ mặt đất
tới đỉnh 110cm)
- Sơn PU hoàn thiện

3 Máy hàn hồ quang tay 250A Việt Nam Cái 3 7.320.000 21.960.000
- Hãng sản xuất: Hồng Ký
- Mã sản phẩm: HK 250A
- Nguồn Đầu Vào 1-Pha 220 VAC
- Nguồn Đầu Ra Định Mức 250A, 30 V DC 35%
Duty cycle tại 40⁰C
- Khoảng Dòng Hàn (A) 20-250A
- Khoảng Điện Áp (V) 20,8-30 V
- Điện Áp Không Tải (V) DC 78 V
- Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải
(50/60Hz, 3 Pha) 63.3 A
- Công suất đầu ra (KVA) 9.6

- Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) 460x195x315

- Khối Lượng (Kg) 9,2
- Hãng sản xuất Hồng ký
- Kèm theo 1 bộ 3m kìm, 2m kẹp

4 Máy vi tính giảng dạy Việt Nam Bộ 30 10.500.000 315.000.000
- Mã sản phẩm: CMS X-Media XM1C-E66
- Máy tính thương hiệu Việt nam sản xuất trên dây 
chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 
2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO
45001:2018;ISO/IEC 27001:2013
- Bộ vi xử lý: Intel® Celeron® G5900 (2M Cache,
3.40 Ghz)
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- Bo mạch chủ: Intel® H410 Chipset ; 2x DDR4 
memory slots, support up to 64GB; 1x PCIe 3.0 x16 
slot ; 2x PCIe 3.0 x1 slots ; 1x PCI slot ; 1 x PS/2 
keyboard port ; 1 x PS/2 mouse port ; 1 x com port; 
1 x DisplayPort; 1 x HDMI™ port; 1 x DVI-D port; 
1 x VGA port; 1 x LAN (RJ45) port; 3 x audio 
jacks; 4 x SATA 6Gb/s connectors; 4x USB 3.2 Gen 
1 5Gbps ports (2 Type-A ports on the back panel, 2 
ports through the internal USB connector); 6x USB
2.0 ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports 
through the internal USB 2.0 connectors); 1 x 
SPDIF out header, 1 x Chassis Intrusion connector; 
1x M.2 slot (Key M) ; 1 x TPM 2.0 IC onboard; 1 x 
Serial port connector; 1 x Parallel port connector; 1x 
Clear CMOS jumper ; 4x EZ Debug LED có sẵn 
trên mainboard giúp dễ dàng phát hiện các hư hỏng 
từng phần cứng như CPU, RAM, VGA bằng đèn 
LED hiển thị để người dùng, người quản trị hệ 
thống dễ dàng xác định lỗi và xử lý nhanh.

- Tính năng trên bo mạch chủ: Đặc biệt dùng trong 
giáo dục
1. Hiển thị và theo dõi thông tin hệ thống theo thời 
gian thực như CPU,
Mainboard, Ram, xung CPU, tốc độ fan...Thiết lập 
tốc độ quạt, tạo cảnh báo bằng nhiệt độ quá cao của 
hệ thống.
2. Dọn dẹp file rác để hệ thống hoạt động nhanh & 
tiết kiệm năng lượng hơn.
3. Tăng tốc độ truy cập USB 3.0 khi cần truyền dữ 
liệu dung lượng lớn.
4. Quản lý bảo trì máy tính từ xa: Cập nhật BIOS 
trong thời gian thực; Giám sát tình trạng nhiệt độ, 
điện năng; điều khiển các chế độ đánh thức/ tắt/
khởi động lại/ ngủ đông.
- Bộ nhớ: 4GB DDR4 Bus 2666Mhz
- Điều khiển Video: Intel® UHD Graphics 610
- Ổ cứng: SSD 120GB SATA3
- Âm thanh:7.1-Channel High Definition Audio
- Kết nối mạng: Gigabit LAN controller
- Màn hình: 19.5" LED
- Vỏ máy và nguồn: CMS Slim w/500W
- Bàn phím: CMS standard chuẩn USB
- Chuột: CMS Optical chuẩn USB
- Phụ kiện: CD Driver & Utilities, Mousepad

5 Máy chủ Việt Nam Bộ 1 15.000.000 15.000.000
- Model: CMS X-Media XM3H-F66
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- Máy tính thương hiệu Việt nam sản xuất trên dây 
chuyền công nghiệp được chứng nhận quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 
2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO
45001:2018;ISO/IEC 27001:2013
- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-10100 (6M Cache,
3.60 Ghz)

- Bo mạch chủ: Intel® H410 Chipset ; 2x DDR4 
memory slots, support up to 64GB; 1x PCIe 3.0 x16 
slot ; 2x PCIe 3.0 x1 slots ; 1x PCI slot ; 1 x PS/2 
keyboard port ; 1 x PS/2 mouse port ; 1 x com port; 
1 x DisplayPort; 1 x HDMI™ port; 1 x DVI-D port; 
1 x VGA port; 1 x LAN (RJ45) port; 3 x audio 
jacks; 4 x SATA 6Gb/s connectors; 4x USB 3.2 Gen 
1 5Gbps ports (2 Type-A ports on the back panel, 2 
ports through the internal USB connector); 6x USB
2.0 ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports 
through the internal USB 2.0 connectors); 1 x 
SPDIF out header, 1 x Chassis Intrusion connector; 
1x M.2 slot (Key M) ; 1 x TPM 2.0 IC onboard; 1 x 
Serial port connector; 1 x Parallel port connector; 1x 
Clear CMOS jumper ; 4x EZ Debug LED có sẵn 
trên mainboard giúp dễ dàng phát hiện các hư hỏng 
từng phần cứng như CPU, RAM, VGA bằng đèn 
LED hiển thị để người dùng, người quản trị hệ 
thống dễ dàng xác định lỗi và xử lý nhanh.

- Tính năng trên bo mạch chủ: Đặc biệt dùng trong 
giáo dục
1. Hiển thị và theo dõi thông tin hệ thống theo thời 
gian thực như CPU,
Mainboard, Ram, xung CPU, tốc độ fan...Thiết lập 
tốc độ quạt, tạo cảnh báo bằng nhiệt độ quá cao của 
hệ thống.
2. Dọn dẹp file rác để hệ thống hoạt động nhanh & 
tiết kiệm năng lượng hơn.
3. Tăng tốc độ truy cập USB 3.0 khi cần truyền dữ 
liệu dung lượng lớn.
4. Quản lý bảo trì máy tính từ xa: Cập nhật BIOS 
trong thời gian thực; Giám sát tình trạng nhiệt độ, 
điện năng; điều khiển các chế độ đánh thức/ tắt/
khởi động lại/ ngủ đông.
- Bộ nhớ: 4GB DDR4 Bus 2666Mhz
- Điều khiển Video: Intel® UHD Graphics 630
- Ổ cứng: SSD 240GB SATA3
- Âm thanh:7.1-Channel High Definition Audio
- Kết nối mạng: Gigabit LAN controller
- Màn hình: 19.5" LED
- Vỏ máy và nguồn: CMS Slim w/500W
- Bàn phím: CMS standard chuẩn USB
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- Chuột: CMS Optical chuẩn USB
- Phụ kiện: CD Driver & Utilities, Mousepad

6 Bàn ghế phòng vi tính Việt Nam Bộ 20 1.750.000 35.000.000
- Bàn ghế phòng vi tính Bao gồm: 01 bàn và 01 ghế
có tựa.
- Làm bằng gỗ tự nhiên nhóm IV. Mặt bàn dày 
18mm, khung và hộp đựng CPU dày 18mm, các 
cạnh hở được bo tròn. Có khoan lỗ để luồn dây điện
máy vi tính.
- Kích thước bàn: 1200x500x700mm. Ghế: 
(DXRXC)(360x360x450)mm, có tựa. Sơn phủ PU 3
lớp

7 Bàn học Tiếng Anh + 02 ghế gấp Việt Nam Bộ 20 2.500.000 50.000.000
- Bàn:
+ Mã sản phẩm: BH101
+ Hãng sản xuất: Hòa Phát
+ Kích thước: 1200 x 500 x 1200mm. Ghế gấp 02
cái
+ Bàn khung thép mặt gỗ Melamine, có 2 chỗ ngồi,
có vách ngăn trên mặt bàn.
- Ghế: 2 cái
+ Mã sản phẩm: G01S
+ Hãng sản xuất: Hòa Phát
+ Kích thước: Rộng 445 - sâu 505 - cao 850
+ Loại ghế tĩnh, chân gấp
+ Chân khung thép sơn, đệm tựa bọc PVC

8 Giường 2 tầng khung thép sơn tĩnh điện Việt Nam Cái 15 3.300.000 49.500.000
- Mã sản phẩm: GT40B
- Hãng sản xuất: Hòa Phát
- Giát bằng gỗ Okal, có cọc bàn và bàn viết gỗ
Melamine
- Kích thước: 1900x850x350-1350-1650mm

9 Bàn sinh viên khung thép sơn tĩnh điện Việt Nam Bộ 35 1.750.000 61.250.000
- Mã sản phẩm: BSV102G
- Hãng sản xuất: Hòa Phát
- Mặt gỗ tự nhiên được phủ trong suốt để bảo vệ bề
mặt và giữ được màu sắc nguyên bản của gỗ
- Kích thước: 1200 x 800 x 750mm

10 Hệ thống màn hình ghép chuyên dụng (gồm 04 màn 
hình kích thước 49") Việt Nam Bộ 1 182.400.000 182.400.000

- Model: ARIRANG AR-4935
- Nhãn hiệu: Arirang
- Màn hình ghép chuyên dụng kích thước 49"
- Màn hình độ cứng 3H, xử lý chống lóa, tấm nền
LG
- Độ phân giải Full HD: 1920 x 1080
- Góc nhìn ngang 178 độ, dọc: 178 độ
- Số lượng màu hiển thị: 1.07 tỷ màu (10-bit colors)
- Độ tương phản tĩnh: 1,300 : 1
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- Độ tương phản động: 20,000 : 1"
- Thời gian phản hồi: 8ms
- Độ sáng: lên đến 500cd/m2
- Khoảng cách pixel-pixel: 0.559
- Độ dày viền màn hình: 1.25/2.25mm
- Kích thước viền ghép: 3.5mm
- Cổng kết nối:
+ Input: HDMI 1.4, HDMI 2.0, DVI, DP, VGA, 
USB (Support), RS-232 (RJ-45)
+ Output: DVI, RS-232 (RJ-45)"
- Thời gian hoạt động: 24/7
- Tuổi thọ: 60.000 giờ
- Kích thước: ~ 1077 x 608 x 113 (mm)
- Trọng lượng: ~24 kg
- Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz
- Điện năng tiêu thụ (tối đa) 100W
- Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015,
ISO/IEC 27001-2013 kèm giấy chứng nhận xuất 
xưởng, chứng nhận chất lượng được cấp bởi nhà 
máy sản xuất

11 Bộ khung treo Việt Nam Bộ 1 6.600.000 6.600.000
- Bộ khung treo dạng Pop-in pop-out cho màn hình
ghép 55 inch
- Kích thước: 680 x 1.200 x 120 - 285 mm
- Kích thước lỗ lắp đặt: 400 x 400/ 600 x 400 mm
- Chất liệu: bằng thép

TỔNG CỘNG: 838.710.000

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT, chi phí vận chuyển, nhân công lắp 
đặt, hoàn thiện bàn giao tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


